
 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 Số: 3824  /SGDĐT-GDTX&ĐH 
V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 

30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Phòng, ngày 02 tháng 12 năm 2024 

  

Kính gửi:  

- Sở, ban, ngành, đoàn thể trong Ban chỉ đạo Phổ cập 

giáo dục, xóa mù chữ - Xây dựng xã hội học tập - Dạy 

và học ngoại ngữ thành phố thành phố; 

- Ủy ban nhân dân quận, huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Trường Đại học trên địa bàn thành phố;  

- Trường Trung học phổ thông, phổ thông nhiều cấp học. 

 

Căn cứ Công văn số 7466/BGDĐT-GDTX ngày 22/11/2024 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

Thực hiện Công văn số 8664/VP-VX ngày 28/11/2024 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-

TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó “Giao Sở Giáo dục và 

Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện Đề án nêu trên; báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ 

Giáo dục thường xuyên) và Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 10/12/2024” 

(Có văn bản gửi kèm theo). 

Để có đầy đủ thông tin, số liệu phục vụ cho nội dung báo cáo, Sở Giáo dục và 

Đào tạo - cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ - 

Xây dựng xã hội học tập - Dạy và học ngoại ngữ thành phố (sau đây gọi tắt là Ban 

Chỉ đạo); kính đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố trong Ban Chỉ đạo; 

Ủy ban nhân dân quận, huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Trung học 

phổ thông, phổ thông nhiều cấp học; trường Đại học trên địa bàn thành phố phối hợp 

tổ chức thực hiện nội dung sau: 

Trên cơ sở báo cáo năm 2023 về kết quả 3 năm thực hiện Đề án “Xây dựng 

xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” ban hành kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-

TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Đề án) của cơ quan, 

đơn vị, quận, huyện đã thực hiện theo Công văn số 7478/VP-VX ngày 01/11/2023 

của Ủy ban nhân dân thành phố và kết quả thực hiện trong năm 2024; xây dựng 

báo cáo kết quả 4 năm triển khai thực hiện phê duyệt Đề án (theo đề cương và phụ 

lục báo cáo gửi kèm công văn này). 



2 
 

Báo cáo của cơ quan, đơn vị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 

07/12/2024 để Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành 

phố theo đúng thời gian quy định. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT; 

- Phòng GDTX&ĐH; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 
 

 
 

Đỗ Thị Hòa 
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PHỤ LỤC I 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

(Kèm theo Công văn số             ngày             của Sở GDĐT) 
 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án  

- Ban hành Kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện Đề án (văn bản tham mưu 

cho Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ban Chỉ đạo tại địa phương, đơn vị;  ) 

- Chỉ đạo xây dựng và phát triển các mô hình học tập: Công dân học tập, Gia 

đình học tập, Dòng họ học tập, Đơn vị học tập, Cộng đồng học tập; ngành nghề 

đào tạo, các nghề đặc thù…  

- Việc chỉ đạo của Ủy ban nha dân quận, huyện bố trí kinh phí từ nguồn ngân 

sách cho việc thực hiện các hoạt động của Đề án. 

2. Công tác thông tin, tuyên truyền; việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập 

suốt đời và Ngày sách và văn hóa hằng năm; 

3. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu đề ra trong Kế hoạch thực hiện Đề án;  

4. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án tại địa phương, đơn vị. 

III. ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

3. Bài học kinh nghiệm 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP GIAI ĐOẠN 2025-2030 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  
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PHỤ LỤC II 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN 

(Kèm theo Công văn số             ngày             của Sở GDĐT) 
 

TT Nội dung chỉ tiêu 

Mục tiêu theo 

Kế hoạch thực 

hiện Đề án của 

TP đến năm 

2025 (tỷ lệ %) 

Kết quả 

thực hiện tính 

đến tháng 

11/2024 

(tỷ lệ %) 

 

 

Ghi chú 

I Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục 
      

1 
Huyện, quận đạt chuẩn xóa mù 

chữ mức độ 2 

 

  

2 

Huyện, quận đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục mầm non cho trẻ em 5 

tuổi 

   

3 
Huyện, quận đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục tiểu học mức độ 2 

   

4 
Huyện, quận đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục tiểu học mức độ 3 

   

5 
Huyện, quận đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 

   

6 
Huyện, quận đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 

   

II 
Về năng lực cơ bản và trình độ 

của người dân    

1 
Số người trong độ tuổi lao động 

được trang bị năng lực thông tin    

2 
Số người trong độ tuổi lao động 

được trang bị kỹ năng sống    

3 
Dân số từ 15 tuổi trở lên được đào 

tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật    

 
Trong đó, dân số có trình độ đại 

học trở lên    

III 

Về hiệu quả hoạt động của các 

cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp    

1 
Trường đại học triển khai đại học 

số và xây dựng học liệu số    

2 

Các cơ sở giáo dục phổ thông triển 

khai hoạt động quản lý, giảng dạy 

và học tập trên môi trường số    

3 

Các cơ sở giáo dục thường xuyên 

triển khai hoạt động quản lý, giảng 

dạy và học tập trên môi trường số    
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TT Nội dung chỉ tiêu 

Mục tiêu theo 

Kế hoạch thực 

hiện Đề án của 

TP đến năm 

2025 (tỷ lệ %) 

Kết quả 

thực hiện tính 

đến tháng 

11/2024 

(tỷ lệ %) 

 

 

Ghi chú 

4 

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

triển khai hoạt động quản lý, giảng 

dạy và học tập trên môi trường số    

5 

Các cơ sở giáo dục khác triển khai 

hoạt động quản lý, giảng dạy và 

học tập trên môi trường số    

6 

Các trung tâm học tập cộng đồng 

ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý, tổ chức hoạt động 

giáo dục    

IV 
Xây dựng các mô hình học tập 

trong xã hội    

1 Công dân đạt công dân học tập    

2 

Cơ quan, đơn vị được công nhận 

“Đơn vị học tập” cấp huyện mức 

độ 1    

3 

Cơ quan, đơn vị được công nhận 

“Đơn vị học tập” cấp huyện mức 

độ 2    

4 

Cơ quan, đơn vị được công nhận 

“Đơn vị học tập” cấp thành phố 

mức độ 1    

5 

Cơ quan, đơn vị được công nhận 

“Đơn vị học tập” cấp thành phố 

mức độ 2    

6 

Xã, phường, thị trấn được công 

nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã 

mức độ 1    

7 

Xã, phường, thị trấn được công 

nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã 

mức độ 2    

8 

Huyện, quận được công nhận 

“Cộng đồng học tập” cấp huyện 

mức độ 1    

9 

Huyện, quận được công nhận 

“Cộng đồng học tập” cấp huyện 

mức độ 2    
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